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	Stt
	Tên sách
	Thông tin liên lạc

	1
	Làm quen tiếng Anh, dành cho lứa tuổi mẫu giáo:
- Sách học sinh: Làm quen tiếng Anh, dành cho lứa tuổi mẫu giáo 1,2,3. 
Tổng số 03 cuốn.
- Bộ sticker kèm theo sách học sinh cuốn 1: 8 sticker, cuốn 2: 10 sticker, cuốn 3: 10 sticker.
Tổng cộng 28 sticker.
	Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (Công ty Phương Nam)
	Anh Huy
 090.3151.631

	2
	Eduplay Friends:
Sách học sinh Eduplay Friends 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B (06 cuốn);
Tổng số 06 cuốn
	Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (Công ty Mỹ thuật truyền thông)
	Anh Long
093.6456.291

	3
	KIDSEnglish:
- Sách học sinh Student’s Book 1,2,3 (3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi) (3 cuốn);
- Sách hoạt động Activity Book
1,2,3 (3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi) (3 cuốn); 
Tổng số 06 cuốn
	Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội (Công ty Viettec)
	Anh Tú
090.2172.717

	4
	Preschool English:
- Sách học sinh Smart Book 1,2,3 (03 cuốn);
- Sách giáo viên Teacher’s Book 1,2,3 (03 cuốn);
Tổng số 06 cuốn
	Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Công ty VPBox Phonic)
	Chị Út
090.7550.185

	6
	My Little Fun:
- Sách học sinh My Little Fun (Class Book) 1,2,3 (03 cuốn);
- Sách giáo viên Teacher’s Guide My Little Fun 1,2,3 (03 cuốn);
Tổng số 06 cuốn.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Công ty Đầu tư phát triển Hà Nội)

	Anh Huy
 090.3151.631



